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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:    13/2002/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  13  tháng 03  năm  2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban 

Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 32/2001/TTLT-BTCCBCP-UBQGDS& KHHGĐ-UBBV&CSTEVN ngày 29/10/2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 4232/QĐ-UB ngày 29/10/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công nhận thành viên Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tại Tờ trình số 50/TT-DS-GĐ-TE ngày 19/02/2002 và đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này, bản "Quy chế hoạt động của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Quảng Nam".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận

- Như điều 3

- TT HĐND, UBN tỉnh

- Lưu VT, VX (Viên)

               QD 07-3-22.V

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hồ Thị Thanh Lâm

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN DÂN SỐ,

GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-UB

ngày 13 tháng 3 năm 2002 của UBND tỉnh Quảng Nam)
____________

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Điều 1. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh; tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội của tỉnh nhằm thực hiện Luật, Công ước quốc tế, các chính sách, chương trình, dự án, kế hoạch về dân số, gia đình và trẻ em ở tỉnh.

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh chịu sự lãnh đạo toàn diện của UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Điều 2. Các thành viên của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những chủ trương công tác quan trọng sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch năm, 5 năm về chương trình mục tiêu, các dự án về dân số, gia đình và trẻ em trình UBND tỉnh, Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam xét duyệt và tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách dân số, gia đình và trẻ em. Tham gia tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em”, "Ngày Quốc tế thiếu nhi", "Ngày Gia đình Việt Nam", "Ngày dân số thế giới", "Ngày dân số Việt Nam"... hàng năm.

3. Thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, luật pháp Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em. Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá hoạt động của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp dưới.

4. Tham gia các đoàn kiểm tra đánh giá việc thực hiện Luật, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Chương trình hành động vì trẻ em, các chính sách liên quan đến dân số, gia đình và trẻ em tại các địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh.

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của UBND tỉnh, Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 3. Lập chương trình công tác của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh:

1. Chương trình công tác năm và 6 tháng của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh do Hội nghị toàn thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thảo luận và quyết định. Căn cứ vào các chương trình này, cơ quan thường trực Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh xây dựng công tác hằng tuần, hằng tháng và hằng quý.

Đối với những vấn đề đưa ra thảo luận ở Hội nghị Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, cơ quan thường trực cần có đề án hoặc văn bản dự thảo gửi trước đến các thành viên Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh để nghiên cứu, chậm nhất là 7 ngày trước kỳ họp định kỳ và trước 2 ngày đối với cuộc họp bất thường.

2. Cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng dự thảo chương trình công tác năm của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và gửi đến các thành viên vào đầu tháng 11 hằng năm. Các thành viên của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm xem xét, nghiên cứu góp ý vào văn kiện dự thảo và gửi lại cho cơ quan thường trực chậm nhất 7 ngày kể từ ngày nhận văn bản dự thảo để cơ quan thường trực Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.

Điều 4. Hội nghị Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

1. Các cuộc họp và hội nghị:

- Cơ quan thường trực Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần và triệu tập hội nghị thường kỳ 6 tháng 1 lần vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm. Trong trường hợp cần thiết, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh sẽ triệu tập họp và hội nghị bất thường.

- Các cuộc họp và hội nghị của cơ quan thường trực Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh do Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh triệu tập và chủ trì.

2. Những vấn đề sau được thảo luận và quyết định trong các cuộc họp và hội nghị của cơ quan thường trực Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh:

Thông qua những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận và giải quyết tại các lần hội nghị Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh; thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc quyền hạn, nhiệm vụ của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh giữa 2 lần họp toàn thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

3. Những vấn đề sau được bàn bạc và quyết định trong các lần hội nghị của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh:

- Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hằng năm và 5 năm về dân số, gia đình và trẻ em trình UBND tỉnh hoặc quyết định theo thẩm quyền;

- Các chính sách, chế độ về dân số, gia đình và trẻ em quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh ban hành;

- Kế hoạch phân bổ kinh phí hằng năm, nội dung sơ kết, tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em, xây dựng kế hoạch phối hợp các hoạt động của các cơ quan thành viên trong chương trình dân số, gia đình và trẻ em.

4. Việc biểu quyết trong các cuộc họp, hội nghị:

- Trong hội nghị Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, những vấn đề các thành viên nêu ra được thông qua bằng biểu quyết theo đa số. Điều kiện để tiến hành biểu quyết là có ít nhất 2/3 số thành viên trong tổng số thành viên của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có mặt.

- Trong trường hợp ý kiến của Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh khác với ý kiến của đa số các thành viên, nếu cần xử lý ngay thì Chủ nhiệm điều hành theo ý kiến của mình và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quyết định đó, đồng thời phải báo cáo ý kiến của đa số thành viên với  UBND tỉnh để xem xét quyết định.

- Các thành viên Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc hội nghị Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. Nếu vì lý do công tác đột xuất không tham dự được, thì phải thông báo trước cho Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh biết và cử cán bộ đi dự thay, nhưng không được vắng quá hai lần hội nghị Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh liên tiếp.

- Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc cơ quan thường trực Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh được dự các cuộc hội nghị Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, được tham gia thảo luận về những nội dung của hội nghị nhưng không tham gia biểu quyết.

Điều 5. Chế độ báo cáo của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

1. Các thành viên Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh ngoài trách nhiệm tham gia ý kiến vào dự thảo theo quy định trên đây, còn có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản (quý, 6 tháng, năm) đánh giá việc thực hịen chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến dân số, gia đình và trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của ngành mình tới cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan cấp trên.

2. Cơ quan thường trực gửi đầy đủ các báo cáo chương trình công tác quý, 6 tháng, 1 năm và các thông tin cần thiết khác tới các thành viên để biết, theo dõi và thực hiện.

Điều 6. Chế độ kiểm tra, đánh giá của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.

1. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác dân số, gia đình và trẻ em mỗi năm 2 lần. Ngoài ra khi thấy cần thiết, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh sẽ tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá theo từng chuyên đề hoặc bất thường. Thời gian kiểm tra và việc chọn đơn vị kiểm tra do Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên thuộc các ngành, đoàn thể có liên quan.

2. Các thành viên Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh có trách nhiệm tham gia chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thanh tra nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hằng năm thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý. Đồng thời, chỉ đạo thanh tra ngành phối hợp với thanh tra của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh để thực hiện chức năng thanh tra thi hành Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các chính sách dân số theo quy định tại Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày27/3/2001 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 32/2001/TTLT-BTCCBCP-UBQGDS&KHHGĐ-UBBV&CSTEVN ngày 29/10/2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Điều 7. Về việc thay đổi các thành viên.

Các thành viên kiêm nhiệm được lãnh đạo các ngành, các tổ chức cử tham gia Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh không theo nhiệm kỳ. Trong trường hợp một thành viên Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh được điều động công tác khác hoặc không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở đơn vị thì thông báo với Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh để báo cáo UBND tỉnh cử người thay thế.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và các thành viên của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa phù hợp, các thành viên Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh thảo luận và đề nghị UBND tỉnh bổ sung sửa đổi./.

Nơi nhận

- TT HĐND, UBND tỉnh

- UBQG DS&KHHGĐ

- UBBV&CSTEVN

- UB DS,GĐ&TE tỉnh, Ban TCCQ tỉnh, Các thành viên UB DS,GĐ&TE tỉnh

- Lưu VT, VX (Viên)
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